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Câu 1. Pháp luật là
A. hệ thống các quy tắc xử sự chung.

B. hệ thống quy tắc áp dụng đối với mọi cá nhân, tổ chức.

C. hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D. hệ thống quy tắc xử sự chung của nhà nước.

Câu 2. Câu hỏi “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” đề cấp đến vấn đề nào của pháp luật?
A. Nội dung của pháp luật.

B. Hình thức thể hiện của pháp luật.

C. Khái niệm cơ bản của pháp luật.

D. Bản chất của pháp luật.

Câu 3. Tại khoản 1 điều 197 Bộ luật Hình hiện hành sự quy định “người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”. Theo em, chủ thể áp dụng pháp luật ở đây là ai?

A. Cá nhân.






B. Cơ quan quản lý nhà nước.
C. Tòa án.






D. Cá nhân, tổ chức.
Câu 4. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở chỗ
A. pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C. pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D. pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

Câu 5. Pháp luật được xây dựng, ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm mục đích

A. quản lý xã hội.

B. bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển.

C. quản lý xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển; bảo đảm các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. bảo đảm các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 6. Trong các quy phạm sau đây đâu là quy phạm pháp luật?
A. Trường THPT A quy định học sinh phải mang đồng phục vào các buổi học trong tuần.

B. Tổ dân phố B quy định sáng chủ nhật hàng tuần tất cả các gia đình trong tổ tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

C. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định đoàn viên phải đóng nộp đoàn phí theo quy định.

D. Điều 16 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Câu 7. Cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường có nghĩa là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 8. Quan niệm nào sau đây là sai khi nói về quyền học tập của công dân?

A. Quyền học tập không hạn chế.
B. Quyền học tập khi có sự đồng ý của gia đình hoặc cơ quan có thẩm quyền.
C. Quyền học bất cư ngành nghề nào.
D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 9. Tòa án ra quyết định tuyên phạt cải tạo không giam giữ và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với người đốt rừng, phá rừng trái phép. Trường hợp này Tòa án đã sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật.




B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.




D. Áp dụng pháp luật.

Câu 10. Hành vi nào sau đây bị coi là hành vi vi phạm pháp luật?

A. Em Tùng 10 tuổi lấy 500.000đ của người hàng xóm.

B. Chị Hoa 19 tuổi có hành vi cướp túi xách của người đi đường.
C. Anh Bính 20 tuổi bị bệnh tâm thần, tháng trước anh đã đánh ông An khiến ông An bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

D. Bạn Anh đang có ý định lấy trộm xe máy trong bãi gửi xe của nhà trường.
Câu 11. Nguyễn Văn A (đủ 18 tuổi) tham gia một vụ cướp giật và chém trọng thương một người qua đường. Trong trường hợp này Nguyễn Văn A đã
A. vi phạm hình sự.





B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm dân sự.





D. vi phạm kỷ luật.
Câu 12. Một học sinh lớp 11 (17 tuổi) chạy xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cm3 ra đường chơi (có đội mũ bảo hiểm) được xem là
A. không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.
B. vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
C. không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình vì chưa đủ tuổi.

D. không vi phạm vì đã đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Câu 13. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
A. công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. công dân nào vi phạm quy định của cơ quan nhà, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 14. Trong lớp em, những bạn thuộc diện hộ nghèo được miễn, giảm học phí thuộc nhóm quyền nào sau đây?
A. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Công dân bình đẳng trong kinh doanh.

D. Bình đẳng trong học tập.

Câu 15. “Giám đốc công ty A phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi tham ô tài sản của nhà nước”. Nội dung trên đề cập đến
A. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
B. bình đẳng trong lao động.
C. công dân bình đẳng trong kinh doanh.
D. bình đẳng giữa các dân tộc.

Câu 16. Ý nào sau đây là sai khi nói về quyền được phát triển của công dân?

A. Được sống trong môi trường tự nhiên và xã hội có lợi cho sự tồn tại và phát triển về mọi mặt.
B. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.
C. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
D. Được khuyến khích và bồi dưỡng phát triển tài năng khi cơ quan nhà nuóc có thẩm quyền cho phép.

Câu 17. Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là
A. các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
B. người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo này thì không có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.
C. các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

D. tôn giáo nào có nhiều tín đồ hơn, đóng góp nhiều hơn vào ngân sách nhà nước thì sẽ được ưu tiên phát triển hơn.

Câu 18. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là

A. các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng.

B. các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật bảo vệ.

C. các dân tộc đều được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

D. các dân tộc đều được Nhà nước, pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

Câu 19. “Nhà nước luôn quan tâm đầu tư để phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Nội dung này thuộc quyền bình đẳng nào sau đây?

A. Bình đẳng giữa tôn giáo.
B. Bình đẳng trong lao động.

C. Bình đẳng giữa các dân tộc.

D. Bình đẳng trong kinh doanh.

Câu 20. “Chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thể hiện nội dung bình đẳng nào?

A. Bình đẳng về chính trị.

B. Bình đẳng về văn hóa.

C. Bình đẳng về kinh tế.

D. Bình đẳng về giáo dục.

Câu 21. Giữa vợ và chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung nào sau đây?
A. Những tài sản của vợ và chồng có được sau khi kết hôn.

B. Những tài sản có trong gia đình.

C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

D. Tất cả các tài sản của vợ và chồng.

Câu 22. Câu nào sau đây không phải là bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ nhân thân?

A. Vợ chồng có quyền lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực của mình.

B. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

C. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

D. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung.

Câu 23. Nội dung không thuộc quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ là 

A. lao động nam và lao động nữ bình đẳng trong tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

B. người sử dụng lao động ưu tiên nhận lao động nữ vào làm việc khi cả lao động nam và lao động nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.

C. lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

D. người sử dụng lao động ưu tiên nhận lao động nam vào làm việc khi cả lao động nam và lao động nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.
Câu 24. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi 

A. kết hôn.









B. nghỉ việc không lí do.

C. nuôi con dưới 12 tháng tuổi.




D. có thai.

Câu 25. Nội dung không thuộc quyền bình đẳng trong kinh doanh là
A. bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh.

B. bất cứ ai cũng có quyền mua - bán hàng hóa.

C. mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

D. công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình.

Câu 26. Ngày 22/5/2016, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện bầu cử khi có ngày sinh là? 
A. 21/5/1998.
B. 21/5/1999.

C. 21/5/2000.
D. 21/5/2001.
Câu 27. Trong các phát  biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường?
A. ở những nơi nhiều ao hồ, sông suối thì không cần tiết kiệm nước.
B. cải tạo hồ nước ngọt thành hồ nước lợ để nuôi tôm thì có lợi về kinh tế nhưng có hại cho môi trường.
C. lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân cư là mới làm cho môi trường thêm sạch đẹp.

D. dùng nhiều phân hóa học sẽ tốt cho cây và đất.
Câu 28. Hiến pháp nước ta quy định công dân Việt Nam ở độ tuổi nào thì có quyền ứng cử?
A. Đúng 21 tuổi trở lên.
B. Đủ 21 tuổi trở lên.
C. Trên 21 tuổi trở lên.
C. Đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 29. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không sử dụng quyền khiếu nại?
A. Anh Hoàng phát hiện một tụ điểm đánh bạc gần nhà mình.
B. Gia đình Lan nhận được giấy thông báo mức đền bù giải phóng mặt bằng thấp hơn những gia đình khác thuộc diện đền bù.
C. Con gái bà Hồng nhận được quyết định thôi việc không rõ lý do.
D. Anh Thắng cùng hai người khác cãi nhau dẫn đến xô xát làm anh bị thương nặng.
Câu 30. Người dân đã phát hiện và tiến hành khiếu nại hành vi vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã. Đơn khiếu nại này ai có thẩm quyền giải quyết?
A. Chủ tịch UBND xã.
B. Chủ tịch UBND huyện.
C. Chủ tịch UBND tỉnh.
D. Tòa án nhân dân huyện.

Câu 31. Người có quyền tố cáo là 

A. mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức.
B. mọi công dân.
C. những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. những cán bộ công chức nhà nước.
Câu 32. Trong trường hợp nào sau đây công dân sử dụng quyền tố cáo?
A. Bị cơ quan quản lý xử lý kỷ luật.
B. Phát hiện một cơ sở sản xuất xả thải ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.
C. Phát hiện người hàng xóm lấn chiếm đất của mình.
D. Bị kẻ gian lấy cắp tài sản có giá trị lớn.

Câu 33. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là

A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.

B. công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.

C. không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của tòa án.
Câu 34. Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị
A. phạt cảnh cáo.
B. cải tạo không giam giữ đến hai năm.
C. phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

D. tùy theo hậu quả mà áp dụng một trong các trường hợp trên.
Câu 35. Nghi ngờ ông A ăn trộm Tivi của gia đình mình, ông B cùng con trai tự ý xông vào nhà ông A khám xét, hành vi này xâm phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm của công dân.
C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
Câu 36. Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước là nói đến sự tác động của pháp luật đối với
A. các lĩnh vực của đời sống xã hội.       
B. lĩnh vực bảo vệ môi trường.
C. việc xây dựng và bảo vệ đất nước.    
D. phát triển kinh tế đất nước.
Câu 37. Tốt nghiệp THCS, đã tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh và đã đi làm thuê cho một số cửa hàng, anh T (đủ 18 tuổi), quyết định tự mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo em thì
A. anh T đã đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh.      
B. anh T chưa đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh.      

C. anh T còn ít tuổi chưa thể thực hiện quyền tự do kinh doanh.

D. anh T mới tốt nghiệp THCS, chưa có quyền tự do kinh doanh.
Câu 38. Pháp luật xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường là 
A. trách nhiệm của nhà nước.
B. trách nhiệm của người tham gia kinh doanh.
C. trách nhiệm của các cơ quan tổ chức.
D. trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong đời sống cộng đồng.
Câu 39. Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là
A. nhiệm vụ của công an nhân dân.
B. nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
C. nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang.
D. nhiệm vụ của quân đội nhân dân.
Câu 40. Công ty T xây dựng hệ thống xử lý chất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục đích của việc này là
A. bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của công ty.
B. bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh.
C. thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.
D. bảo vệ nguồn nước sạch của công ty.
---------- Hết ----------
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Chủ đề
	Tổng
	Mức độ tư duy


	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	6
	3
	2
	
	1
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	5
	3
	1
	
	1
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	3
	1
	2
	
	
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	6
	
	4
	1
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	4
	2
	1
	1
	
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	3
	1
	1
	1
	
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	6
	4
	
	1
	1
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	2
	1
	1
	
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	5
	1
	2
	2
	
	

	Tổng
	40
	16
	14
	6
	4
	

	%
	100
	40
	35
	15
	10
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	B

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	D
	C
	C

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	A
	D
	D
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	A

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	B
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	B
	C
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BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các cấu

	1
	Nhận biết
	1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 36.

	2
	Thông hiểu
	2, 3, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 34, 38.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	23, 26, 27, 35, 39, 40.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	6, 10, 29, 37.
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